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THÔNG BÁO 

KẾ HOẠCH LẤY Ý KIẾN NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY 
CỦA GIẢNG VIÊN ĐỢT 1 - NĂM HỌC 2012 - 2013 

  
          Căn cứ Quyết định 24/QĐ – CĐSP ngày 16 tháng 01 năm 2013 về việc thành  
lập Ban chỉ đạo lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng 
viên, 
        Căn cứ Quyết định  25/QĐ – CĐSP ngày 16 tháng 01 năm 2013 ban hành 
kèm theo quy định về việc lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng 
dạy của giảng viên; 

      Hiệu trưởng thông báo Kế hoạch lấy ý kiến của người học về hoạt động 
giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2012-2013 như sau: 

1. Thời gian và phạm vi thực hiện 
      Thời gian: Từ 22/01/2013 đến 25/01/2013.  
      Phạm vi: Lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên đợt 1  
đối với một số học phần (theo danh sách  kèm theo) 
2. Quy trình thực hiện 

– Căn cứ Kế hoạch chung của nhà trường, phòng KT&KĐCL lên kế hoạch 
chi tiết, lập danh sách giảng viên được lấy ý kiến;  
– Phòng KT&KĐCL phối hợp với phòng Khoa học Công nghệ và các Khoa, 
Tổ tổ chức thực hiện cho sinh viên đánh giá theo kế hoạch; 
– Phòng KT&KĐCL phối hợp với Phòng Khoa học – Công nghệ xử lý số 
liệu; 
– Báo cáo Hiệu trưởng kết quả thống kê. 

3. Tổ chức thực hiện 
3.1. Phòng KT&KĐCLGD 

  –  Chủ trì việc thực hiện kế hoạch lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt 
động giảng dạy của giảng viên. 
  – Phối hợp với phòng Khoa học – Công nghệ và các Khoa Tổ để sinh viên 
thực hiện trên phần mềm ý kiến phản hồi đối với hoạt động giảng dạy của 
giảng viên. 
– Phối hợp với phòng Khoa học – Công nghệ phân loại và xử lý kết quả. 
– Lưu trữ theo qui định chung. 

3.2. Phòng Khoa học – Công nghệ 
– Phối hợp với phòng KT&KĐCL thực hiện việc lấy ý kiến phản hồi từ 
người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên. 
– Phối hợp với phòng KT&KĐCL phân loại và xử lý kết quả. 
– Lưu trữ theo qui định chung. 

3.3. Các Khoa Tổ 



+ Phối hợp với phòng KT&KĐCLGD, phòng Khoa học – Công nghệ để 
sinh viên thực hiện trên phần mềm ý kiến phản hồi đối với hoạt động giảng dạy 
của giảng viên. 
4. Kế hoạch thực hiện  

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƠN VỊ THỰC 
HIỆN 

THỜI GIAN 
THỰC HIỆN 

1 Lập kế hoạch lấy ý kiến - Phòng KT&KĐCL            16/01/2013 
2 Thực hiện lấy ý kiến sinh viên - Phòng KT&KĐCL  

- Phòng KH–CN 
- Khoa/TT 

Từ 22/01/2013 
đến      25/01/2013  

4 Xử lý dữ liệu - Phòng KT&KĐCL  
- Phòng KH–CN 

Từ 28/01/2013 
đến      31/01/2013 

5 Thông báo kết quả xử lý - Phòng KT&KĐCL Từ 25/02/2013 
đến      31/02/2013 

5. Kinh phí thực hiện:  
T
T NỘI DUNG CÔNG VIỆC DỰ KIẾN SỐ TIỀN NGUỒN 

CHI 
1 Họp Ban chỉ đạo 100.000đ x 2 lần x số thành 

viên 
Trường 

2 Tổ chức cho sinh viên thực 
hiện trên phần mềm ý kiến 
phản hồi. 

45.000đ x số lượt x số CB  Trường 

5 Phụ cấp trách nhiệm cho CB 
chuyên trách tại các đơn vị. 

55.000đ / 1CB  trong 1 đợt Trường 

        
 
  
Nơi nhận: 

- Các đơn vị; 
- Lưu VT; KT&KĐCLGD. 

HIỆU TRƯỞNG 
 

(Đã ký) 
 

Bùi Huy Ngọc 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



DANH SÁCH HỌC PHẦN  
LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI HỌC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG 

GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN 
(kèm theo thông báo số 18/TB – CĐSP ngày 16 tháng 01 năm 2013) 

TT Lớp Tên học phần Giảng viên Thời gian 
1 Toán Tin 

 K32 
Kỳ V 

Hình học sơ cấp và thực 
hành giải toán 

Bùi Thị Thanh Thủy 13h30 thứ tư ngày 
23/01/2013 

2 PP DH Tin học Đỗ Xuân Ba 
 

3 Quản lý HTMT&MMT Hoàng Hồng Hải 
Lại Văn Lãm 

4 Đường lối CM của ĐCS Vũ Văn Hùng 
5 PP DH CND môn Toán Hoàng Thanh Tùng 
6 Cấu trúc DL & GT Đỗ Văn Dư 
7 Sinh–

KTNN 
K32 
 

Đường lối CM của ĐCS Trần Thị Tâm 14h00 thứ tư ngày 
23/01/2013 8 Xác suất thống kê Nguyễn Văn Tỉnh 

9 Trồng trọt Đỗ Thị Thúy 
10 PPDH Sinh học ở THCS Bùi Thu Hà 
11 Công 

nghệ TB 
K32 

TBDH ở Tiểu học Lê Thị Thanh Hà 
Trần Thị Hường 

14h30 thứ tư ngày 
23/01/2013 

12 TBDH Công nghệ 8, 9 Nguyễn Trung Kiên 
13 Đường lối CM của ĐCS Vũ Văn Hùng 
14 TBDH Vật lý 9 Ngô Bích Cẩm 
15 TBDH Văn, Sử, Địa, 

GDCD 
Hoàng Thị Phương 
Loan 
Nguyễn Thị Yến 
Nguyễn Thị Hoài Thu 

16 TBDH Sinh học 9 Vũ Quốc Khánh 
17 TBDH Hóa 9 Nguyễn Thị Thu Dịu 
18 Giáo dục 

TC K32 
Đường lối CM của ĐCS Ngô Thị Thục 15h thứ tư ngày 

23/01/2013 19 Cờ vua Đỗ Hoàng Kim 
20 Bóng chuyền Nguyễn Văn Sáng 
21 LL – PPGDTC & 

RLNVSP 2 
Hà Thị Hồng Nhung 

22 Nhập môn Tin Đỗ Xuân Ba 
23 XS thống kê Nguyễn Văn Tỉnh 
24 Bóng bàn Huỳnh Thị Tuyển 
25 Văn – 

Địa 
K32 

Đường lối CM của 
ĐCSVN 

Ngô Thị Thục 15h30 thứ tư ngày 
23/01/2013 

26 Lịch sử văn minh – Cơ 
sở văn hóa 

Nguyễn Thị Yến 

27 Văn bản – Phong cách 
học Tiếng Việt 

Trần Thị Tuyết Lan 

28 Đọc văn – Làm văn Đặng Thị Thùy An  
Trần Thị Vân 

29 Văn học thế giới II Trịnh Thị Quỳnh 
Hoàng Thị Phương 



Loan 
30 Địa lý các châu 2  Ngô Anh Tuấn 
31 Địa lý Tự nhiên Việt 

Nam 
Vũ Thị Thanh Hương 

32 Thực địa 2 Ngô Anh Tuấn 
33 Âm nhạc 

K32 
Đường lối CM của ĐCS 
VN 

Lê Thị Thanh Hương 17h30 thứ tư ngày 
23/01/2013 

34 Thường thức mỹ thuật Ngô Văn Nam 
35 Đọc – ghi nhạc 5  Nguyễn Thị Huệ 
36 Hình thức và thể loại Âm 

nhạc 2  
Nguyễn Thị Huệ 

37 Lịch sử âm nhạc thế giới 
và Việt Nam 1 

Đinh Thị Chung Thủy 

38 Lịch sử âm nhạc thế giới 
và Việt Nam 2 

Nguyễn Thị Hạnh 

39 Phương pháp dàn dựng 
CT âm nhạc tổng hợp 

Nguyễn Thị Huệ 

40 Thực hành sư phạm Nguyễn Thị Huệ 
41 Tiểu học 

K 32 
Phương pháp dạy học âm 
nhạc 

Nguyễn Thị Huệ 16h00 thứ tư ngày 
23/01/2013 

42 Phân tích kỹ năng giải 
toán cho HSTH 

Bùi Như Lạc 

43 Xác suất thống kê Vũ Đức Thắng 
44 Đường lối CM của Đảng Lê Thị Thanh Hương 
45 PPDH mỹ thuật Phạm Ngọc Hưng 
46 Thể dục, nhảy dây và 

PPDH TD 
Huỳnh Thị Tuyển 

47 PPDH TC – KT  Lê Thị Thanh Hà 
48 PPNCKH GD Trần Thị Liên 
49 Mầm 

non K32 
Môi trường và con người |Nguyễn Thị Hoài Thu 16h30 thứ tư ngày 

16/01/2013 50 Phòng bệnh và đảm bảo 
an toàn 

Nguyễn Thị Quý 

51 TCHĐ âm nhạc Nguyễn Thị Hạnh 
52 Đường lối CM của Đảng Vũ Văn Hùng 
53 PP KP MTXQ Hà Thị Bạch Dương 
54 Mĩ học đại cương Đào Thị Anh Lê 
55 Giáo dục gia đình Nguyễn Thị Cậy 
56 Nhập môn logic Nguyễn Văn Long 
57 Anh K32 Tin  17h00 thứ tư ngày 

23/01/2013 58 PP GD Tiếng Anh 2 Nguyễn Văn Sính 
59 Đường lối CM của ĐCS Lê Thị Thanh Hương 
60 Từ vựng tiếng Anh Nguyễn Đăng Dinh 
61 Ngữ âm tiếng Anh Nguyễn Đăng Dinh 
62 Ngữ pháp tiếng Anh 1 Nguyễn Đăng Dinh 
63 Toán Tin 

K33 
Hình học giải tích Hoàng Thanh Tùng 13h30 thứ năm ngày 

24/01/2013 
 

64 Lý luận dạy học Đặng Thị Thu Thảo 
65 Kiến trúc máy tính Lương Kim Cương 



66 Tiếng Anh 3 Đặng Thị Kim Nga 
67 Lý luận giáo dục Vũ Thị Mai 
68 Đường lối quân sự của 

Đảng 
Bùi Văn Quang 

69 Lý thuyết số Đỗ Minh Tuân 
70 Tiếng Anh 3 Đặng Thị Kim Nga 
71 PPDH ĐC môn Toán & 

RLNVSP 
Bùi Thị Thanh Thủy 

72 GDTC Nguyễn Đức Thắng 
73 Lý – 

KTCN 
K33 

Tiếng Anh 3 Doãn Thị Hải 14h00 thứ năm ngày 
24/01/2013 
 

74 Đường lối QS của Đảng Bùi Văn Quang 
75 Điện học và ứng dụng Ngô Bích Cẩm 
76 LL dạy học Lương Văn Nguyên 
77 Cơ kỹ thuật Nguyễn Trung Kiên 
78 LLDH Vật lý 1 Triệu Quỳnh Trang 
79 LL Giáo dục Trần Thị Liên 
80 GDTC Nguyễn Đức Thắng 
81 Sinh – 

Hóa K33 
Cơ sở Hóa hữu cơ Vũ Thị Thùy Linh 14h30 thứ năm ngày 

24/01/2013 
 

82 LL dạy học Vũ Thị Mai 
83 Đường lối QS của Đảng Bùi Văn Quang 
84 Tiếng Anh 3 Trần Thị Huệ 
85 ĐC PPDH Sinh học Bùi Thu Hà 
86 Sinh lý học thực vạt Ngô Thị Thu Vân 
87 GDTC Nguyễn Đức Thắng 
88 Giáo dục 

TC K33 
Đường lối quân sự của 
Đảng 

Bùi Văn Quang 15h00 thứ năm ngày 
24/01/2013 
 89 Tiếng Anh 3 Doãn Thị Hải 

90 LL Dạy học Vũ Thị Mai 
91 Sinh Hóa Đỗ Hoàng Kim   
92 Nhảy cao Phạm Văn Tuấn 
93 LL Dạy học Lương Văn Nguyên 
94 LL – PPDTC&RLNVSP Nguyễn Đức Thắng 
95 Văn – 

GDCD 
K33  

LL Dạy học Nguyễn Thị Cậy 15h30 thứ năm ngày 
24/01/2013 
 

96 Hán Nôm 3 Đặng Thị Thu Hà 
97 Giáo dục thể chất Đỗ Hoàng Kim 
98 Đường lối quân sự của 

Đảng 
Đỗ Hoàng Kim 

99 Lý luận dạy học THCS Nguyễn Thị Cậy 
100 Lý luận giáo dục THCS Vũ Tiến Vân 
101 Văn học Việt Nam hiện 

đại 1 
Bùi Quốc Việt 

102 PPDH Ngữ văn và PPDH 
TPVC 

Trịnh Thị Quỳnh 

103 Đạo đức học và giáo dục 
đạo đức 

Vũ Thị Kim Dung 



104 Hoạt động giáo dục 
ngoài giờ lên lớp 

Trần Thị Liên 

105 Tiểu học 
K33 

PP DH Tiếng Việt Lê Thị Thanh Hà 16h00 thứ năm ngày 
24/01/2013 106 Lý luận dạy học  Trần Thị Liên 

107 Phương tiện KTDH và 
UDCNT 

Đinh Văn Chỉnh 

108 Tiếng Anh 3 Nguyễn Thị Dung 
109 RLNVSP Lê Thị Thanh Hà 
110 PP DH Tiếng Việt Lê Thị Thanh Hà 
111 Lý luận giáo dục Nguyễn Thị Cậy 
112 Đường lối quân sự của 

Đảng 
Bùi Văn Quang 

113 PPDH Toán Bùi  Như Lạc 
114 Giáo dục thể chất Phạm Văn Tuấn 
115 Mầm 

non K33 
Toán cơ sở Bùi Như Lạc 16h30 thứ năm ngày 

24/01/2013 
 

116 Giáo dục học Mầm non Nguyễn Thị Cậy 
117 Tiếng Anh 3  Nguyễn Thị Dung 
118 Đường lối QS của Đảng Bùi Văn Quang 
119 TC HĐ vui chơi Vũ Thị Mai 
120 GDH Mầm non Nguyễn Thị Cậy 
121 Giáo dục thể chất Huỳnh Thị Tuyển 
122 Âm nhạc Đinh Thị Chung Thủy 
123 Chương trình và nghề 

GVMN 
Trần Thị Liên 

124 Anh K33 Kỹ năng nghe 3 Hoàng Giang 17h00 thứ năm ngày 
24/01/2013 
 

125 RLNVSP Nguyễn Văn Sính 
126 TATH Trần Thị Thu Hiền 
127 Lý luận dạy học Lương Văn Nguyên 
128 Đường lối quân sự của 

Đảng 
Bùi Văn Quang 

129 Kỹ năng viết 3 Trần Thị Thu Hiền 
130 Giáo dục thể chất Đỗ Hoàng Kim 
131 Lý luận giáo dục Đặng Thị Thu Thảo 
132 Kỹ năng đọc 3 Phạm Thị Huế 
133 Kỹ năng nói 3  Phạm Thị Huế 
134 Mỹ thuật 

K33 
Tiếng Anh 3 Trần Thị Huệ 17h30 thứ năm ngày 

24/01/2013 
 

135 Giáo dục thể chất Nguyễn Văn Sáng 
136 Đường lối quân sự của 

Đảng 
Bùi Văn Quang 

137 Lý luận dạy học THCS Vũ Thị Mai 
138 Lý luận giáo dục THCS Nguyễn Thị Cậy 
139 Vẽ tượng người Nguyễn Ngọc Châu 
140 Trang trí ứng dụng 1 Lưu Chí Thành 
141 Trang trí đen trắng 2 Nguyễn Minh Cường 
142 Lý luận chung về PPDH Phùng Thị Kim Dung 



mỹ thuật 
 


